MỘT SỐ BÀI THƠ HAI – CƯ TIÊU BIỂU

Mang đậm tính truyền thống và cấu trúc chặt chẽ, thể thơ ngắn Nhật Bản này nổi tiếng với quy tắc 5/7/5: năm âm tiết ở dòng đầu, bảy âm tiết ở dòng thứ hai và năm âm tiết ở dòng thứ ba. Thơ Haiku được biết đến với khả năng vẽ nên một bức tranh sống động chỉ bằng vài từ. Là một hình thức rèn luyện nghệ thuật, tính chất tối giản của nó buộc các nhà thơ phải lược bỏ những yếu tố không cần thiết – khiến mỗi từ, thậm chí mỗi âm tiết, đều có ý nghĩa.
 “Cái ao cũ” của Matsuo Bashō
Một cái ao cổ kính tĩnh lặng
Một con ếch nhảy xuống ao—
Té nước! Im lặng trở lại.
 	Ví dụ truyền thống này đến từ Matsuo Bashō , một trong bốn bậc thầy vĩ đại của thơ Haiku. Về mặt lịch sử, thơ Haiku là một thể loại phái sinh từ thơ Hokku của Nhật Bản . Hokku là những bài thơ hợp tác tuân theo quy tắc 5/7/5. Chúng nhằm mục đích bình luận về mùa hoặc khung cảnh xung quanh của các tác giả và tạo ra một số hình ảnh tương phản được phân tách bởi một kireji hay "từ cắt" (như "Té nước!").
 “Thế Giới Sương Mù” của Kobayashi Issa
Một thế giới của sương đêm,
Và trong từng giọt sương
Một thế giới đầy đấu tranh.
 	Tuy nhiên, đôi khi, câu kết (kireji) được đặt ở cuối bài haiku để tạo cảm giác khép lại. Kobayashi Issa , một bậc thầy haiku vĩ đại khác, đã viết bài thơ đầy cảm xúc này, trong đó câu kết được đặt ở cuối. Bản dịch của bài haiku của Issa không tuân theo quy tắc 5/7/5, nhưng sức mạnh của nó vẫn được giữ nguyên.
 “Thắp một ngọn nến” của Yosa Buson
Ánh sáng của một ngọn nến
Được chuyển sang một cây nến khác—
hoàng hôn mùa xuân
 	Thơ Haiku tập trung vào một khoảnh khắc ngắn ngủi trong thời gian, đặt cạnh nhau hai hình ảnh và tạo ra một cảm giác giác ngộ bất ngờ. Một ví dụ điển hình là sự so sánh của bậc thầy thơ Haiku Yosa Buson giữa một ngọn nến đơn độc với vẻ đẹp kỳ diệu đầy sao của bầu trời mùa xuân.
 “Hoa anh túc nở” của Katsushika Hokusai
Tôi viết, xóa, viết lại.
Xóa lại lần nữa, rồi sau đó
Một bông hoa anh túc nở rộ.
 	Katsushika Hokusai , một đệ tử của Bashō, đã viết một bài thơ haiku đầy sức mạnh mà bản dịch không thể diễn tả chính xác. Trong đó, ông so sánh một bài thơ viết tay với một bông hoa anh túc đang nở rộ. Ông sử dụng hình ảnh mùa xuân để mô tả quá trình sáng tác của mình.
 “Vượt qua mùa đông” của Natsume Sōseki
Suốt mùa đông
Rừng rậm, gió rít gào dữ dội
Không có lá cây để gió thổi.
 	Một nhà thơ Nhật Bản hiện đại hơn một chút, Natsume Sōseki , ví hơi thở của mình như gió trong bài thơ haiku đầy ám ảnh này. Ông học nghệ thuật sáng tác haiku từ một trong bốn bậc thầy haiku vĩ đại: Masaoka Shiki . Khi nghệ thuật haiku lan truyền về phía Tây, các nhà văn Mỹ có ảnh hưởng như Ezra Pound đã tiếp thu kỹ thuật này.
 “Trong một ga tàu điện ngầm” của Ezra Pound
Sự xuất hiện của những khuôn mặt này trong đám đông;
Những cánh hoa trên cành cây đen ướt.
 	Bài thơ “ Trong một ga tàu điện ngầm Paris ” thường được coi là bài haiku đầu tiên được viết bằng tiếng Anh, mặc dù nó không tuân theo cấu trúc 5/7/5. Vì Pound tin rằng những từ ngữ thừa thãi có xu hướng làm giảm đi vẻ đẹp của hình ảnh, nên triết lý của thể thơ haiku hoàn toàn phù hợp với ông.
 “Hương vị của cơn mưa” của Jack Kerouac
Hương vị
Của mưa
—Tại sao phải quỳ?
 	Jack Kerouac đề xuất rằng, vì cấu trúc tiếng Anh khác với tiếng Nhật, nên thơ haiku phương Tây nên “ nói lên nhiều điều chỉ trong ba dòng ngắn gọn bằng bất kỳ ngôn ngữ phương Tây nào. Trên hết, một bài thơ haiku phải rất đơn giản và không dùng đến bất kỳ thủ pháp nghệ thuật thơ ca nào, phải vẽ nên một bức tranh nhỏ nhưng vẫn nhẹ nhàng và duyên dáng như bản nhạc Pastorella của Vivaldi.” Trong cuốn sách Haikus , Kerouac đã thử nghiệm hình thức và phong cách tự do này.
Nhiều tác giả phương Tây thích phá vỡ quy tắc 5/7/5, nhưng vẫn duy trì được sức mạnh, sự đơn giản và tính ngắn gọn.
 Sonia Sanchez “Haiku [dành tặng bạn]”
tình yêu giữa chúng ta là
Lời nói và hơi thở. Yêu bạn là
một dòng sông dài chảy.
 	Nổi tiếng với việc sử dụng sáng tạo các thể thơ truyền thống như haiku trong bối cảnh hiện đại, thậm chí còn kết hợp cả nhịp điệu blues, Sonia Sanchez đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho tập thơ Morning Haiku của mình . Trong bài luận mở đầu, Sanchez bày tỏ sự trân trọng sâu sắc của mình đối với haiku như một loại hình nghệ thuật.
 Ravi Shankar “Những đường kẻ trên hộp sọ”
Cuộc sống thật ngắn ngủi, đầu óc chúng ta cũng vậy.
Buồn. Được cứu chuộc và lãng phí đất sét
Đây là cơ hội. Hãy tận dụng nó.
 	Mang một hơi hướng u tối hơn của nghệ thuật haiku, “ Những dòng thơ trên hộp sọ ” lấy cảm hứng từ bài thơ “ Những dòng thơ khắc trên chiếc cốc làm từ hộp sọ ” của Lord Byron. Nhà thơ Ravi Shankar đã chắt lọc những lời thơ của nhà thơ cuối thế kỷ XVII này thành một phiên bản hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn và đầy cảm xúc hơn.  
 Joyce Clement “Chim điểm xuyết những ngày tháng”
Giai đoạn
Một quả trứng xanh duy nhất suốt cả mùa hè.
Đã qua rồi
 	Nhà thơ Joyce Clement hiện đang là giám đốc của Haiku Circle ở Northfield, Massachusetts và đồng biên tập của Frogpond , tạp chí của Hiệp hội Haiku Hoa Kỳ; tựa đề tạp chí là một sự tri ân nhẹ nhàng dành cho bậc thầy haiku Bashō.

